   PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

   TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG

Thêi khãa biÓu CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN CHO TRẺ

	
	Môn học
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	Tiếng Anh
	8h30 - 9h10
	C1,C3
	C2,C4
	C3,C1
	C4,C5
	C5,C3

	
	
	9h10 - 9h50
	A1,C2
	A2,C5
	B1,B2
	B2,A1
	B3,A2

	
	
	9h50 - 10h30
	B1, A2
	B2,B1
	B3,A1
	C1,B3
	C2,C4

	Chiều
	Vẽ
	2h - 2h30
	C1
	C3
	C2
	
	C4

	
	
	2h30 - 3h
	C4
	C2
	B2
	
	B3

	
	
	3h - 3h30
	B3
	C1,A2
	B1
	
	B2,A1

	
	
	3h30 - 4h
	C5
	C5,A1
	C3
	
	B1,A2

	
	Võ
	2h - 2h30
	
	
	B1,B2,B3
	A1,A2
	

	
	
	2h30 - 3h
	
	
	C1,C2,C5
	C1,C2,C5
	

	
	
	3h - 3h30
	
	
	C3,C4
	C3,C4
	

	
	
	3h30 - 4h
	
	
	A1,A2
	B1,B2,B3
	

	
	Âm nhạc
	2h - 2h30
	A2
	C4
	
	C1
	B3

	
	
	2h30 - 3h
	C3
	B3
	
	A2
	B2

	
	
	3h - 3h30
	B1
	B2
	
	A1
	C5

	
	
	3h30 - 4h
	C2
	B1
	
	
	A1

	
	Khiêu vũ
	3h - 3h30
	A1,A2,MGB
	B1,A1,B3
	
	
	

	
	
	3h30 - 4h
	B1,B2,B3
	B2,A2,MGB
	
	
	

	
	Tháp tài năng
	2h - 3h
	
	
	MG Lớn
	MG Nhỡ
	

	
	Múa
	2h - 2h30
	
	
	B1,B2,B3
	
	

	
	
	2h30 - 3h
	
	
	C1,C2,C5
	
	

	
	
	3h - 3h30
	
	
	C3,C4
	
	

	
	
	3h30 - 4h
	
	
	A1,A2
	B1,B2,B3
	

	
	
	4h - 4h30
	C3,C5
	C1,C2,C4
	
	A1,A2
	

	
	Go Kids


	3h - 3h30
	
	
	
	
	C3,C4

	
	
	3h30 - 4h
	
	
	
	
	C1,C2,C5

	
	
	4h - 4h30
	
	
	
	
	MGL,MGN


                                                                                                                                          Long Biên, ngày 19/4/2016
